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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư  

số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông (Thông tư 27); 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) các môn học, hoạt động giáo dục sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông1; 

Căn cứ Quyết định2 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc Ban hành 

Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh và các Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh3; 

Tiếp theo văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT về việc triển khai Thông tư 274, 

Sở GDĐT hướng dẫn các Phòng GDĐT chỉ đạo, tổ chức lựa chọn SGK các môn 

học, hoạt động giáo dục lớp 5, SGK các môn Ngoại ngữ 1 (sau đây gọi chung là 

SGK) và điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK theo Thông tư 27 sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục tiểu học và cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn 

(gọi chung là cơ sở GDTH) từ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

                                           
1 Các Quyết định của Bộ GDĐT: Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 2; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 

1 môn Tiếng Anh; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020  phê duyệt danh mục SGK lớp 1; Quyết định 

số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT 

ngày 20/01/2020 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 

21/02/2020 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 phê duyệt 

bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 2; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 

3; Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3; Quyết 

định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ GDĐT phê duyệt SGK lớp 4; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/01/2023 của Bộ GDĐT phê duyệt SGK lớp 4; Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa 

lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1; Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ GDĐT 

về việc Phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, 

lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/ 01/2024 của Bộ GDĐT 

về việc Phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông . 
2 Sở GDĐT sẽ gửi các Phòng GDĐT khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt. 
3 Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2; Quyết định 

1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1; Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3; Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023-2024. 
4 Công văn số 534/SGDĐT- GDPT ngày 31/01/2024 của SGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 

số 27/2023/TT - BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT 
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1. Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản, tài liệu về việc tổ chức 

lựa chọn SGK 

- Nghiêm túc triển khai, thực hiện công văn số 534/SGDĐT- GDPT ngày 

31/01/2024 của SGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 27; triển khai kịp 

thời các văn bản, cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ, giáo viên và nhân dân về 

việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; tạo sự thống nhất trong triển 

khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo; thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong các nghị 

quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ. 

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện Ban đại diện Cha mẹ học 

sinh nghiên cứu: các văn bản5 và các Quyết định phê duyệt danh mục SGK của 

Bộ GDĐT; các clip thông tin do Bộ GDĐT, các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên 

kết có SGK được Bộ GDĐT phê duyệt cung cấp; các bản mẫu SGK được các tổ 

chức, cá nhân và đơn vị liên kết cung cấp theo danh mục Bộ GDĐT phê duyệt 

hoặc bản mẫu SGK được đăng tải trên trang thông tin của các tổ chức, cá nhân và 

đơn vị liên kết; Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các văn bản có liên quan của 

UBND tỉnh. 

2. Chỉ đạo các cơ sở GDTH  

2.1. Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK  

- Mỗi cơ sở GDTH thành lập 01 (một) Hội đồng lựa chọn SGK (gọi tắt là 

Hội đồng), nếu cơ sở giáo dục có nhiều cấp học thì mỗi cấp học thành lập 01 Hội 

đồng. Hiệu trưởng ký quyết định thành lập Hội đồng. 

- Số lượng thành viên của Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Đối với 

cơ sở GDTH có quy mô dưới 10 lớp, Hội đồng có tối thiểu là 05 người. 

- Cơ cấu thành viên Hội đồng, gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; 

tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (tổ chuyên môn), 

đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở GDTH.  

- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 

6, Chương II của Thông tư 27. 

2.2. Tổ chức lựa chọn SGK  

Bước 1: Ban hành kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK  

Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của cơ sở GDTH; phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng. 

Bước 2: Tổ chức lựa chọn SGK tại tổ chuyên môn 

Tổ trưởng tổ chuyên môn có SGK được tổ chức lựa chọn thực hiện một số 

                                           
5 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 với chương trình tổng thể, chương trình các môn học; Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của 

Bộ GDĐT về việc Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. 
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công việc sau: 

- Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn SGK, tổ trưởng 

tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng môn học được 

cơ cấu trong tổ chuyên môn6, báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện; 

- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục (bao gồm giáo 

viên biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn 

SGK của môn học đó; 

- Chậm nhất 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn, tổ chức 

cho giáo viên môn học nghiên cứu các SGK của môn học, viết phiếu nhận xét, 

đánh giá các SGK môn học theo các tiêu chí lựa chọn SGK theo Quyết định Ban 

hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh; 

- Tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 

01 (một) SGK cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ có 01 SGK được Bộ 

trưởng Bộ GDĐT quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn SGK trong 

quyết định, không cần bỏ phiếu; 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ 

ký của tổ trưởng chuyên môn và người được phân công lập danh mục SGK. 

Lưu ý:  

(1) SGK được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 (một phần hai) số giáo viên môn 

học trở lên bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không có SGK nào đạt từ 1/2 số giáo 

viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu 

lựa chọn lại; SGK được lựa chọn là SGK có số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao 

nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong cả 02 lần bỏ phiếu, nếu có từ 02 SGK có 

số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất bằng nhau thì tổ trưởng tổ chuyên môn 

quyết định lựa chọn một trong số SGK có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn 

cao nhất. 

(2) Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý 

kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, biên 

bản có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn và người được phân công lập biên bản. 

Bước 3: Hội đồng làm việc 

Chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc sau: 

- Tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của 

các tổ chuyên môn. 

- Thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá 

SGK của giáo viên theo quy định tại Bước 2 Mục 3.2 Phần 3 của văn bản này. 

- Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn thành biên bản 

(gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ 

                                           
6 Và giáo viên dạy các môn học: Nghệ thuật, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ. 
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chuyên môn; danh mục SGK được lựa chọn của các tố chuyên môn), biên bản có 

chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

- Đề xuất với người đứng đầu cơ sở GDTH danh mục SGK đã được các tổ 

chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại Thông tư 27. 

2.3. Báo cáo kết quả lựa chọn SGK 

Cơ sở GDTH lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về Phòng GDĐT gồm:  

(1) Quyết định thành lập Hội đồng của cơ sở GDTH;  

(2) Biên bản họp Hội đồng theo quy định tại Bước 3 Mục 3.2 Phần 3 của 

văn bản này;  

(3) Danh mục SGK được lựa chọn của cơ sở GDTH. 

Cơ sở GDTH lưu trữ hồ sơ lựa chọn SGK trên Drive để phục vụ công tác 

thanh tra, kiểm tra. Quy định như sau: 

- Thư mục hồ sơ lựa chọn SGK của cơ sở GDTH được đặt tên theo cú pháp: 

HỒ SƠ SGK_TÊN cơ sở GDTH _NĂM, gồm 02 thư mục con là (1) NHÀ 

TRƯỜNG và (2) TỔ CHUYÊN MÔN.  

- Thư mục NHÀ TRƯỜNG gồm các tệp: Quyết định của Hội đồng (kèm 

theo phân công cụ thể nhiệm vụ thành viên), Kế hoạch của Hội đồng, Biên bản 

của Hội đồng, Danh mục SGK;  

- Thư mục TỔ CHUYÊN MÔN gồm các thư mục hồ sơ lựa chọn SGK của 

các tổ chuyên môn. Trong thư mục từng tổ chuyên môn gồm các tệp: Kế hoạch, 

phiếu nhận xét, biên bản họp, biên bản bỏ phiếu, danh mục SGK.  

3. Phòng GDĐT thẩm định hồ sơ và báo cáo Sở GDĐT 

3.1. Phòng GDĐT thẩm định hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở GDTH 

theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 27; 

3.2. Gửi báo cáo kết quả thẩm định và danh mục SGK được các cơ sở 

GDTH lựa chọn bằng văn bản về Sở GDĐT qua hệ thống chính quyền điện tử 

trước ngày 01/4 hằng năm7, báo cáo gồm có: 

(1) Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở GDTH;  

(2) Tổng hợp danh mục SGK được các cơ sở GDTH lựa chọn; 

(3) Hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở GDTH theo quy định tại Bước 3 

Mục 3.2 Phần 3 của văn bản này. Hồ sơ gửi theo đường link: https://s.net.vn/F8a5 

Phòng GDĐT cập nhật Thư mục hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở GDTH 

đặt tên theo quy định HỒ SƠ SGK_TÊN cơ sở GDTH _NĂM. 

4. Công bố danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt 

Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDTH thông báo danh mục SGK được 

                                           
7 Riêng năm 2024, các Phòng GDĐT gửi báo cáo và hồ sơ về Sở GDĐT trước ngày 10/4/2024. 

https://s.net.vn/F8a5
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UBND tỉnh phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GDTH trên địa bàn tỉnh đến giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh trước ngày 30/4 hằng năm. 

5. Điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK 

 - Trong quá trình sử dụng, căn cứ các kiến nghị của giáo viên, học sinh và 

cha mẹ học sinh (nếu có), cơ sở GDTH báo cáo, đề xuất Phòng GDĐT về việc 

điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK. Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo Sở GDĐT 

để báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (nếu có). 

- Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được phê duyệt thực hiện 

theo quy trình lựa chọn SGK quy định tại Thông tư 27.  

6. Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố 

 Thực hiện theo Điều 14, Điều 15, Điều 16, Chương IV, Thông tư 27.  

 Căn cứ vào điều kiện thực tế, nhu cầu của từng đơn vị, các Phòng GDĐT 

tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở GDTH 

về việc lựa chọn SGK theo Thông tư 27.  

Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở GDTH tổ chức 

lựa chọn SGK theo đúng quy định tại Thông tư 27 đảm bảo dân chủ, khách quan, 

công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh; tổng hợp, báo cáo về Sở GDĐT 

đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 

liên lạc về Sở GDĐT (bà Hoàng Thị Lan Hương, chuyên viên Phòng Giáo dục 

phổ thông; điện thoại: 0963348588) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:  
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND tỉnh; 

- Vụ Giáo dục Tiểu học; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDPT.      

          

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
                 Trịnh Đình Hải 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 VÀ CÁC SGK NGOẠI NGỮ 1 

(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-GDPT ngày       / 3/2024 của Sở GDĐT) 
 

Stt Môn Tên bộ sách Tên tổng chủ biên Nhà Xuất bản Đường link bản mềm SGK 

1 Toán 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống  
Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

2 Toán 5 Chân trời sáng tạo  Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

3 Toán 5 Cánh Diều  Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

4 Toán 5 Bình Minh Trần Diên Hiển Đại học Vinh http://sachbinhminh.vn/lop-5 

5 Toán 5 Cùng Khám Phá Phan Doãn Thoại Đại học Huế 

https://bit.ly/Toan5-Tap1 

https://bit.ly/Toan5-Tap2 

6 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

7 Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo  
Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly 
Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

8 Tiếng Việt 5 Cánh Diều  Nguyễn Minh Thuyết Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

9 Đạo Đức 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

10 Đạo Đức 5 Chân trời sáng tạo  Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

11 Đạo Đức 5 Cánh Diều  Nguyễn Thị Mỹ Lộc ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

https://taphuan.nxbgd.vn/
http://sachbinhminh.vn/lop-5
https://bit.ly/Toan5-Tap1
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
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12 Lịch sử và Địa lý 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Vũ Minh Giang Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

13 Lịch sử và Địa lý 5 Chân trời sáng tạo  
Nguyễn Trà My 

Phạm Đỗ Văn Trung 
Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

14 Lịch sử và Địa lý 5 Cánh Diều  Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

15 Khoa học 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

16 Khoa học 5 Chân trời sáng tạo  Đỗ Xuân Hội Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

17 Khoa học 5 Cánh Diều  Bùi Phương Nga Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

18 Tin học 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

19 Tin học 5 Chân trời sáng tạo  Quách Tất Kiên Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

20 Tin học 5 Cánh Diều  Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

21 Tin học 5 Robot thông minh Lê Khắc Thành Đại học Vinh http://vmbedu.vn/?pape_id=15035 

22 Tin học 5 
Kiến tạo công dân 

toàn cầu 
Cao Hồng Huệ Đại học Vinh 

https://iigvietnam.com/sach-tin-hoc/tin-

hoc-5/ 

23 Tin học 5 Cùng khám phá Nguyễn Tương Tri Đại học Huế 
 https://bit.ly/BanmauSGKtinhoc5bosach

cungkhampha 

24 Công Nghệ 5 Chân trời sáng tạo  Bùi Văn Hồng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://bit.ly/BanmauSGKtinhoc5bosachcungkhampha
https://bit.ly/BanmauSGKtinhoc5bosachcungkhampha
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25 Công Nghệ 5 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống  
Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

26 Công Nghệ 5 Cánh Diều  Nguyễn Trọng Khanh ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

27 Giáo dục thể chất 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

28 Giáo dục thể chất 5 Chân trời sáng tạo  Phạm Thị Lệ Hằng Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

29 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều  Đinh Quang Ngọc Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

30 Âm Nhạc 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Đỗ Thị Minh Chính Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

31 Âm Nhạc 5 Chân trời sáng tạo  
Lê Anh Tuấn,                    

Hồ Ngọc Khải 
Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

32 Âm Nhạc 5 Cánh Diều  Lê Anh Tuấn ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

33 Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo  Nguyễn Thị Nhung Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

34 Mĩ Thuật 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

35 Mĩ Thuật 5 Chân trời sáng tạo  Hoàng Minh Phúc Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

36 Mĩ Thuật 5 Cánh Diều  Nguyễn Thị Đông Đại học Sư phạm https://hoc10.vn/lop5 

37 Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo  Phó Đức Hòa Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
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38 Hoạt động trải nghiệm 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đinh Thị Kim Thoa Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

39 Hoạt động trải nghiệm 5 
Kết nối tri thức          

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

40 Hoạt động trải nghiệm 5 Cánh Diều  Nguyễn Dục Quang ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

41 
Tiếng Anh 5 

(GlobalSuccess) 
 Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/  

42 

Tiếng Anh 5 

(Family and Friends 

Natiomal Edition) 

 Trần Cao Bội Ngọc Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

43 

Tiếng Anh 5 

(Macmillan Next 

Move) 

 Hoàng Tăng Đức ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

44 
Tiếng Anh 5 

(Explore Our World) 
 Đào Xuân Phương Trang ĐHSP TP. Hồ Chí Minh https://hoc10.vn/lop5 

45 

Tiếng Anh 5 

(i- Learn Smart 

Start) 

 Võ Đại Phúc ĐHSP TP. Hồ Chí Minh 
https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5ilear

nsmartstart 

46 
Tiếng Anh 5 

( Extra and Friends) 
 Võ Đại Phúc ĐHSP TP. Hồ Chí Minh 

https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5extra

andfriends  

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://taphuan.nxbgd.vn/
https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5ilearnsmartstart
https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5ilearnsmartstart
https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5extraandfriends
https://bit.ly/BanmauSGKtiengAnh5extraandfriends
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47 
Tiếng Anh 5 

(Wonderful World) 
 Nguyễn Vũ Quỳnh Như Đại học Sư phạm https://wonderfulworld.vn/ 

48 
Tiếng Anh 5 

(EnglishDiscovery) 
 Trần Thị Lan Anh Đại học Sư phạm 

https://canhbuom-edu.vn/san-

pham/sachtieng-anh-tieuhoc/english-

discovery-5.html 

49 
Tiếng Anh 5 

(Guess What) 
 Nguyễn Thị Diệu Hà Đại học Sư phạm 

https://sgk.synology.me:5001/sharing/DX

PBZ3yFo 

ID đăng nhập: sgkgw5 

Password: zenbooks@123 

50 
Tiếng Anh 5 

(Phonics- Smart) 
 Lê Hoàng Dũng ĐHQG TP Hồ Chí Minh https://tlgdl2.phonics-smart.edu.vn/ 

51 Tiếng Trung Quốc 3  Châu Trí Cần ĐHQG TP Hồ Chí Minh 
https://bit.ly/BanmauSGKtiengTrungQuo

clop3 

52 Tiếng Trung Quốc 3  Nguyễn Hoàng Anh Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

53 Tiếng Trung Quốc 4  Nguyễn Hoàng Anh Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

54 Tiếng Nhật 5  Ngô Minh Thủy Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

55 Tiếng Hàn 4  Trần Thị Hường Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

56 Tiếng Pháp 4  Nguyễn Quang Thuấn Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

57 Tiếng Nga 3  Vũ Thế Khôi Giáo dục Việt Nam https://taphuan.nxbgd.vn/giaovien 

 

https://sgk.synology.me:5001/sharing/DXPBZ3yFo
https://sgk.synology.me:5001/sharing/DXPBZ3yFo
https://tlgdl2.phonics-smart.edu.vn/
https://bit.ly/BanmauSGKtiengTrungQuoclop3
https://bit.ly/BanmauSGKtiengTrungQuoclop3
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